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QUAÛN TRÒ NGAÂN HAØNG & DOANH NGHIEÄP thöïc tieãn & kinh nghieäm quoác teá

Quaù trình tieáp caän vieäc 
thöïc hieän Basel III ôû caùc 
nöôùc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ

Hai năm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ, Ủy ban 
Basel về kiểm soát ngân hàng đã đạt thỏa thuận nhằm khép các 
ngân hàng vào những tiêu chuẩn ngặt nghèo hơn. Sau những 
quyết định năm 1988 và 2007 (gọi là Basel I và Basel II), văn 
bản mới- có tên Thỏa thuận Basel III- là sự đúc rút những bài 
học từ cuộc khủng hoảng vừa qua, đồng thời là nền tảng để thiết 
lập trật tự tài chính thế giới mới.

ThS. NGUYEÃN BAÛO HUYEÀN

Hoïc vieän Ngaân haøng
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1.	Những điểm mới của 
Basel III

Ngày 12/9/2010, nhóm các 
thống đốc ngân hàng trung 
ương (NHTW) và những 
người đứng đầu cơ quan thanh 
tra, giám sát từ 27 nước đã 
nhóm họp tại Basel (Thụy Sĩ) 
để thông qua các quy định mới 
về vốn và ấn định thời hạn để 
các ngân hàng thực hiện những 
quy định này.

Basel III với nhiều đề xuất 
mới về vốn, đòn bẩy và các 
tiêu chuẩn về tính thanh khoản 
để củng cố các quy định, giám 
sát và quản lý rủi ro của ngành 
ngân hàng. Các tiêu chuẩn vốn 
và các vùng đệm vốn mới sẽ 
đòi hỏi các ngân hàng giữ vốn 
nhiều hơn và chất lượng cao 
hơn so với mức vốn theo quy 
định hiện hành của Basel II. 
Các đòn bẩy mới và tỷ lệ tính 
thanh khoản đưa ra nhằm bổ 
sung các yêu cầu về vốn tối 
thiểu dựa trên rủi ro và các 
biện pháp để đảm bảo đủ kinh 
phí được duy trì trong trường 
hợp xảy ra khủng hoảng.

Nội dung mấu chốt của Basel 
III là quy định các ngân hàng 
phải tăng mức vốn dự trữ, đặc 
biệt là vốn của các cổ đông 
hoặc của chủ sở hữu. Có như 
vậy, các ngân hàng mới có thể 
tự thoát khỏi khủng hoảng thay 
vì phải phụ thuộc vào các gói 
giải cứu của chính phủ và sẽ 
phải thận trọng hơn trong cấp 
phát tín dụng.

Theo quan điểm của Basel, 
chất lượng vốn tốt hơn vẫn 
chưa đủ. Rút kinh nghiệm 
từ bài học của cuộc khủng 
hoảng tài chính, Ủy ban Basel 

cho rằng khu vực ngân hàng 
cần nhiều vốn hơn nữa. Do 
đó, những tiêu chuẩn về hạn 
mức tối thiểu về vốn của các 
ngân hàng sẽ tăng mạnh trong 
những năm tới. Theo quy định 
này, các ngân hàng phải duy trì 
mức vốn phù hợp trên mức vốn 
tối thiểu tùy vào mức độ rủi ro, 
mô hình kinh doanh, điều kiện 
kinh tế. Khả năng đưa ra các 
quy định chặt chẽ về vốn của 
cơ quan giám sát quốc gia sẽ 
là yếu tố quan trọng trong các 
nguyên tắc của Basel III.

Theo Basel III, tỷ lệ an toàn 
vốn tối thiểu vẫn là 8%, nhưng 
tỷ lệ của loại vốn có chất lượng 
cao được nâng lên, cụ thể: Tỷ 
lệ Vốn cấp 1 tăng từ 4% trong 
Basel II lên 6% trong Basel 
III, đồng thời tỷ lệ Vốn của 
cổ đông thường (common 
equity) cũng được tăng từ 2% 
lên 4,5%. Bên cạnh đó, những 
tài sản “Có” với chất lượng có 
vấn đề cũng sẽ được loại trừ 
dần khỏi vốn cấp 1 và vốn cấp 
2, như các khoản đầu tư vượt 
quá giới hạn 15% vào các tổ 
chức tài chính. Đặc biệt, Basel 
III yêu cầu áp dụng bổ sung tỷ 
lệ đòn bẩy tối thiểu thử nghiệm 
ở mức 3%. Đây là tỷ lệ của 
vốn cấp 1 so với tổng tài sản 
có cộng với các khoản mục 
ngoại bảng. Việc áp dụng thử 
nghiệm tỷ lệ này cho phép Ủy 
ban Basel theo dõi biến động 
tỷ lệ đòn bẩy thực của các ngân 
hàng theo chu kỳ kinh tế và 
mối quan hệ giữa các yêu cầu 
về vốn với tỷ lệ đòn bẩy.

2.	Lộ trình áp dụng Basel 
III

Basel III với những quy định 

mới về khái niệm và các tiêu 
chuẩn tối thiểu cao hơn cùng 
với phương pháp giám sát an 
toàn vĩ mô là sự thay đổi lịch 
sử trong quy định về hoạt động 
ngân hàng. Ủy ban Basel cùng 
các nhà lãnh đạo của các nước 
G20 đã thống nhất rằng cuộc 
cải tổ này sẽ được triển khai 
sao cho không ảnh hưởng tới 
tốc độ phục hồi kinh tế của các 
nước. Ngoài ra, sẽ cần có thời 
gian để đưa những tiêu chuẩn 
quốc tế mới vào những quy 
định riêng của các quốc gia. 
Theo tinh thần như vậy, BIS 
đã đưa ra một lộ trình để thực 
hiện bất đầu từ tháng 1/2013 
và hoàn thành vào cuối năm 
2018, với lộ trình cụ thể như 
sau:

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 
là 8% vẫn được giữ nguyên.

 -Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 tối 
thiểu được bắt đầu áp dụng vào 

Basel laø hieäp öôùc ñöôïc ñaët 
ra nhaèm ñaûm baûo caùc 

ngaân haøng coù khaû naêng khaéc 
phuïc toån thaát khi ruûi ro maø 
khoâng aûnh höôûng ñeán quyeàn 
lôïi ngöôøi göûi tieàn. Hieäp ñònh 
Basel III ñöôïc 27 nöôùc (khoâng 
bao goàm Vieät Nam) kyù keát 
naêm 2010 vôùi nhöõng quy ñònh 
môùi veà khaùi nieäm vaø caùc tieâu 
chuaån toái thieåu cao hôn so 
vôùi vaên baûn tröôùc ñoù laø Basel 
II. Loä trình ñeå thöïc hieän Basel 
III baét ñaàu töø thaùng 01/2013 
vaø hoaøn thaønh vaøo cuoái naêm 
2018.
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01/01/2015 với mức 4,5%, và 
phải đạt được mức 6% trước 
01/01/2019.

- Tỷ lệ an toàn vốn cổ phần 
thường tối thiểu cũng được bắt 
đầu áp dụng từ 01/01/2015 với 
mức 3,5%, và phải đạt được 
mức 4,5% trước 01/01/2019.

- Tỷ lệ dự phòng bảo toàn 
vốn được bắt đầu tính từ 
01/01/2016 với mức 0,625%, 
và hoàn thành mức 2,5% trước 
01/01/2019.

- Lộ trình loại bỏ các khoản 
giảm trừ khỏi vốn cấp 1 được 
áp dụng từ 01/01/2014 với mức 
20%, và đến trước 01/01/2019 
sẽ loại bỏ được 100%.

3.	Quá trình thực hiện 
Basel tại các nước khu vực 
Đông Nam Á

Singapore
Singapore cho biết sẽ đặt ra 

tỷ lệ vốn áp dụng với các ngân 
hàng tại quốc đảo này cao hơn 
so với mức tối thiểu của toàn 
cầu để củng cố uy tín cho vị 
thế trung tâm tài chính.

Cơ quan quản lý tiền tệ 
Singapore (MAS) tuyên bố: 
“Mỗi ngân hàng tại Singapore 
đều mang tầm quan trọng đối 
với hệ thống. Tỷ lệ vốn cao 
hơn sẽ giúp họ hoạt động vững 
vàng hơn trong các điều kiện 
căng thẳng”.

Ngày 28/12/2011, MAS đã ra 
thông cáo sửa đổi Thông tư số 
637 của MAS về yêu cầu vốn 
rủi ro đối với các ngân hàng tại 
Singapore để thực hiện Basel 
III. Tỷ lệ an toàn vốn cổ phần 
thường (common equity tier 1- 
CET1) tối thiểu phải đạt 6,5% 
năm 2019, cao hơn 2% so với 
tỷ lệ CET1 của BCBS. MAS 

cũng yêu cầu các ngân hàng 
Singapore đáp ứng yêu cầu an 
toàn vốn tối thiểu theo thông 
lệ quốc tế từ ngày 01/01/2013, 
sớm hơn 2 năm so với yêu cầu 
của BCBS. Cách tiếp cận tăng 
tốc như vậy cũng có nghĩa là 
từ ngày 01/01/2013, các ngân 
hàng Singapore sẽ đáp ứng 
một tỷ lệ an toàn vốn cổ phần 
thường tối thiểu là 4,5%, tỷ 
lệ an toàn vốn cấp 1 tối thiểu 
là 6,0%, và tỷ lệ an toàn vốn 
CAR tối thiểu là 8,0%.

Phù hợp với các yêu cầu của 
BCBS, MAS cũng sẽ đưa ra một 
tấm đệm bảo toàn vốn là 2,5% 
trên các yêu cầu an toàn vốn 
tối thiểu, tỷ lệ đòn bẩy là 3,0%, 
cũng như một số điều chỉnh và 
các khoản khấu trừ khác: Lợi 
thế thương mại (goodwill) và 
các tài sản vô hình khác cũng 
như tài sản thuế thu nhập hoãn 
lại (deferred tax assets- DTA) 
được khấu trừ khỏi CET1 thay 
vì vốn cấp 1. Do đó, 2,0% sẽ 
được tính vào tổng hệ số CAR, 
nâng tỷ lệ này lên thành 10,0% 
để có thể chống đỡ cho các rủi 
ro hệ thống. Dần dần tấm đệm 
bảo tồn vốn sẽ nâng tỷ lệ này 
lên đến 12,5% vào năm 2019.

Philippines
Bangko Sentral of Philipinas 

(BSP)- NHTW và là cơ quan 
điều tiết của ngành công nghiệp 
dịch vụ tài chính Philippines, 
đã ban hành một dự thảo về 
các yêu cầu của Basel III đối 
với các ngân hàng thương mại, 
bao gồm các công ty con trong 
tháng 01/2012. Theo BSP, tỷ 
lệ CET1 tối thiểu sẽ được thiết 
lập 6,0%, tổng vốn cấp 1 sẽ là 
7,5%, và tổng hệ số CAR là 

10%. Bảo tồn vốn đệm 2,5% 
sẽ được áp dụng, sẽ đưa tổng 
số CAR lên 12,5%.

Có hai điểm đặc biệt của giai 
đoạn hiện tại trong việc thực 
hiện Basel III ở Philippines: 
(1) Định nghĩa vốn cấp 2; và 
(2) một khấu trừ cụ thể của 
các khoản đầu tư vốn cổ phần 
trong các tổ chức phi tài chính. 

Trong khi xác định vốn cấp 
2, BSP đã chọn và quy định rõ 
cổ phiếu ưu đãi là loại công cụ 
duy nhất, cho phép thuộc thể 
loại này. Đây là định nghĩa hẹp 
hơn so với định nghĩa được 
đề xuất trong các yêu cầu của 
BCBS.

BSP cũng yêu cầu các ngân 
hàng xem xét các khoản đầu 
tư vốn cổ phần đặc biệt trong 
“các tổ chức phi tài chính 
liên kết và không liên kết” và 
khấu trừ chúng hoàn toàn ra 
khỏi tỷ lệ an toàn vốn cổ phần 
thường. Lý do chính cho vệc 
tiếp cận nghiêm ngặt như vậy 
là vì các ngân hàng lớn này 
của Philippines liên kết với 
một số công ty cổ phần mẹ lớn 
nhất của nước này. Điều này 
không phải là không phổ biến 
cho các ngân hàng như vậy để 
có các khoản đầu tư khác (phi 
tài chính) vào các công ty cổ 
phần. Các khoản đầu tư này có 
thể là nguồn gốc của rủi ro hệ 
thống. Tại thời điểm này, BSP 
đã chọn để tập trung vào định 
nghĩa vốn và các khoản giảm 
trừ, tuy nhiên, các khía cạnh 
khác của việc thực hiện Basel 
III, chẳng hạn như là đòn bẩy, 
tính thanh khoản và tấm đệm 
ngược chu kỳ, cũng sẽ được đề 
cập trong những văn bản riêng 
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có khả năng sẽ được công bố 
vào cuối năm nay.

Malaysia
Ngân hàng Negara Malaysia 

(BNM) hỗ trợ đầy đủ việc thực 
hiện Basel III để tăng cường 
các tiêu chuẩn về vốn và tính 
thanh khoản cho các tổ chức 
ngân hàng trong nước. Cơ 
quan quản lý đã chọn để thực 
hiện gói cải cách phù hợp với 
thông lệ quốc tế theo đúng lộ 
trình thực hiện, với từng giai 
đoạn bắt đầu từng bước từ 
năm 2015 cho đến năm 2019. 
Các hướng dẫn về việc thực 
hiện Basel III, được ban hành 
trong tháng 12/2011, đã đưa 
ra những định nghĩa chặt chẽ 
hơn về vốn và tăng cường chất 
lượng của nó, cũng như thực 
hiện các tỷ lệ đòn bẩy và thanh 
khoản.

Tỷ lệ CET1 tối thiểu sẽ đạt 
4,5%, trong khi tổng vốn cấp 
1 sẽ được cố định ở mức 6,0%, 
và tổng số CAR ở mức 8% vào 
năm 2015. Như vậy, dần dần 
bộ đệm bảo toàn vốn sẽ mang 
lại tổng hệ số CAR mục tiêu 
cho các ngân hàng Malaysia là 
10,5% vào năm 2019. Trên cơ 
sở xem xét các thông tin phản 
hồi, BNM lên kế hoạch sẽ ban 
hành các văn bản dự thảo các 
quy tắc và cơ chế để thực hiện 
tấm đệm vốn mới (ngược chu 
kỳ và bảo toàn vốn) vào năm 
2014. Cơ quan quản lý cũng sẽ 
làm rõ các quy trình giám sát 
và các yêu cầu quản lý rủi ro 
hiện tại trước khi các yêu cầu 
mới được thực hiện.

4.	Việt Nam tiếp cận Basel
Tại Việt Nam, văn bản đầu 

tiên có quy định về tỷ lệ an 

toàn vốn tối thiểu là Quyết 
định 297/1999/QĐ-NHNN5 
của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (NHNN) quy định 
về các tỷ lệ đảm bảo an toàn 
trong hoạt động của ngân hàng 
thương mại. Tại quy định này, 
tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 
được xác định là 8% nhưng 
phương pháp tính đơn giản và 
chưa phản ánh chính xác tinh 
thần Basel I. Đến năm 2005, 
NHNN đã ban hành Quyết 
định 457/2005/QĐ-NHNN 
với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 
vẫn là 8% nhưng phương pháp 
tính toán đã tiếp cận tương đối 
toàn diện Basel I. Năm 2010, 
NHNN ban hành Thông tư số 
13/TT-NHNN thay thế Quyết 
định 457/2005/QĐ-NHNN, 
nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 
lên 9% và phương pháp tính 
toán đã từng bước tiếp cận 
Basel II, chính thức có hiệu lực 
từ 01/10/2010.

Cũng theo Thông tư 13, các 
khoản để tính vốn cấp 1 bao 
gồm vốn điều lệ, quỹ dự trữ bổ 
sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư 
phát triển nghiệp vụ, lợi nhuận 
không chia, thặng dư cổ phần 
được tính vào vốn theo quy 
định của pháp luật trừ đi phần 
dùng để mua cổ phiếu quỹ 
(nếu có).

Trong khi các khoản để tính 
vốn cấp 2 được xác định là 
50% số dư có tài khoản đánh 
giá lại tài sản cố định theo quy 
định của pháp luật, 40% số dư 
có tài khoản đánh giá lại tài 
sản tài chính theo quy định 
của pháp luật, quỹ dự phòng 
tài chính, trái phiếu chuyển đổi 
do tổ chức tín dụng phát hành 

thỏa mãn các điều kiện đưa ra 
(như kỳ hạn ban đầu tối thiểu 
là 5 năm…), các công cụ nợ 
thỏa mãn các điều kiện đưa 
ra (như có kỳ hạn ban đầu tối 
thiểu trên 10 năm…).

Theo nhận định của TS. Lê 
Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy 
ban Giám sát tài chính Quốc 
gia, vốn cấp 2 của các ngân 
hàng Việt Nam hiện còn hạn 
chế, ví dụ vốn vay mượn dài 
hạn để tính vào vốn tự có là 
hạn chế, mặt khác, việc đánh 
giá lại tài sản cố định của các 
ngân hàng Việt Nam hàng năm 
để tính lại vốn tự có chưa thực 
hiện.

Tại Hội nghị Ổn định tài 
chính khu vực Đông Á tại Hà 
Nội cuối tháng 11 vừa qua, 
các báo cáo cho thấy một số 
nước như Nhật, Hàn Quốc, 
Singapore, Thái Lan… đang 
tiếp cận một cách tích cực 
chuẩn Basel III. Các nước này 
đáp ứng được khoảng 12 trong 
số 14 tiêu chí về vốn và thanh 
khoản, trong khi đó, Việt Nam 
và một số nước khác như Lào, 
Campuchia… mới chỉ thực 
hiện một phần của Basel II. 
Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài 
chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn 
cho biết, Việt Nam mới ở giai 
đoạn đầu của việc thực hiện 
Basel II trong khi thế giới đã 
phấn đấu thực hiện Basel III, 
do đó, các ngân hàng Việt Nam 
sẽ phải tiếp cận chuẩn an toàn 
này theo cách của riêng mình 
mà không nhất thiết phải đi 
theo trình tự Basel I, II, III. ۩

Tài liệu tham khảo
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kiều hối ở Việt Nam. Theo đó, 
để hạn chế tác động tiêu cực 
của kiều hối đến lạm phát thì 
NHNN cần điều hành tỷ giá 
theo hướng linh hoạt thay vì 
neo cố định với USD. 

Thứ hai, nghiên cứu cũng 
chỉ ra rằng lượng cung tiền 
M2 có tác động đáng kể tới 
lạm phát tại Việt Nam mặc dù 
tác động này được phát huy 
sau khoảng 2-3 quý. Ngoài ra, 
hàm phản ứng sốc cũng cho 
thấy tác động của tỷ giá thực 
đa phương tới lạm phát ở Việt 
Nam. Cụ thể, nếu tỷ giá thực 
tăng lên cũng khiến cho lạm 
phát tăng với độ trễ khoảng 
2-3 quý. Tuy nhiên, mô hình 
cũng chỉ ra rằng tác động của 
các biến số này tới lạm phát 
tại Việt Nam là khá nhỏ (giải 
thích được khoảng 5-6% mức 
độ biến động của lạm phát). Kì 
vọng lạm phát mới là yếu tố 
chính giải thích sự biến động 
của lạm phát tại Việt Nam 
trong thời gian qua. ۩
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